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1 Hứa Việt An 17/10/2007 12A3 4 63050073 1 2

2 Đỗ Hồng Anh 23/09/2006 12A3 6 63050123 1 2

3 Mai Đoàn Phương Anh 29/11/2007 12A3 4 63050074 1 2

4 Phạm Lan Anh 28/01/2007 12A3 4 63050075 1 2

5 Nguyễn Phạm Ngọc Ánh 06/08/2007 12A3 4 63050076 1 2

6 Nguyễn Trung Biên 03/07/2007 12A3 4 63050077 1 2

7 Đỗ Xuân Cường 27/05/2007 12A3 6 63050124 1 2

8 Đoàn Kim Chi 20/11/2007 12A3 4 63050080 1 2

9 Vũ Duy Định 20/05/2006 12A3 4 63050086 1 2

10 Đỗ Thành Đức 15/10/2007 12A3 4 63050087 1 2

11 Nguyễn Minh Đức 09/03/2007 12A3 6 63050126 1 2

12 Nguyễn Văn Hà 03/11/2007 12A3 6 63050127 1 2

13 Nguyễn Ngọc Hải 07/10/2005 12A3 4 63050088 1 2

14 Trần Thúy Hằng 06/12/2007 12A3 4 63050091 1 2

15 Ngô Thị Hiền 09/12/2007 12A3 4 63050092 1 2

16 Nguyễn Văn Hiếu 03/11/2007 12A3 6 63050129 1 2

17 Trịnh Văn Hoàng 15/11/2007 12A3 6 63050130 1 2

18 Nguyễn Duy Học 09/06/2007 12A3 4 63050093 1 2

19 Nguyễn Hoàng Học 29/06/2007 12A3 4 63050094 1 2

20 Phạm Thị Huệ 16/04/2007 12A3 4 63050095 1 2

21 Nguyễn Nhất Huy 05/06/2007 12A3 3 63050069 1 2

22 Phạm Trung Kiên 08/03/2007 12A3 5 63050097 1 2

23 Trần Duy Kiều 12/12/2007 12A3 5 63050098 1 2

24 Nguyễn Anh Khoa 30/05/2007 12A3 3 63050070 1 2

25 Nguyễn Như Lâm 10/11/2007 12A3 3 63050071 1 2

26 Hoàng Thị Diệu Linh 21/06/2007 12A3 6 63050132 1 2

27 Dương Hòa Lượng 23/09/2007 12A3 5 63050100 1 2

28 Ngô Quang Minh 01/11/2007 12A3 5 63050101 1 2

29 Nguyễn Đức Minh 27/02/2007 12A3 5 63050102 1 2

30 Vũ Xuân Nghĩa 05/08/2007 12A3 5 63050103 1 2

31 Nguyễn Minh Nguyên 07/03/2007 12A3 5 63050105 1 2

32 Nguyễn Quỳnh Như 04/10/2007 12A3 5 63050107 1 2

33 Trần Trung Sơn 27/06/2007 12A3 5 63050109 1 2

34 Võ Minh Tâm 21/12/2007 12A3 5 63050112 1 2

35 Nguyễn Anh Tú 10/05/2007 12A3 5 63050114 1 2

36 Trần Xuân Tùng 11/01/2007 12A3 5 63050116 1 2

37 Trần Đức Xuân Thu 01/07/2007 12A3 5 63050118 1 2

38 Đỗ Thị Thu Thủy 18/08/2007 12A3 5 63050119 1 2

39 Nguyễn Văn Trung 03/11/2007 12A3 3 63050072 1 2
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